Tên đơn vị:...
Địa chỉ: …
Mã số thuế:....
THANG, BẢNG LƯƠNG NĂM ...
1. Mức lương tối thiểu:
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: …
2. Hệ thống thang, bảng lương
	Nhóm chức danh, vị trí công việc
	Bậc lương

	
	I
	II
	III
	IV

	1. Giám đốc công ty
	 
	 
	 
	 

	Mức lương
	7.350.000
	7.717.500
	8.103.375
	8.508.544

	2. Kế toán trưởng
	 
	 
	 
	 

	Mức lương
	6.910.000
	7.289.000
	7.560.500
	7.800.000

	3. Trưởng phòng kinh doanh
	 
	 
	 
	 

	Mức lương
	6.500.000
	6.825.000
	7.166.250
	7.524.563

	4. Nhân viên kinh doanh, kế toán
	 
	 
	 
	 

	Mức lương
	5.775.000
	6.063.750
	6.378.500
	6.784.000


Hà Nội, Ngày .... Tháng .... Năm ...
	 
	Người đại diện pháp luật
(Ký và đóng dấu)



